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Phụ lục 

DANH SÁCH TTHC TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 366/QĐ-UBND NGÀY 02/3/2026 CỦA 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐÃ CÔNG KHAI TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH CỦA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

    (Kèm theo Thông  báo số    /TB-TTPVHCC ngày 20/3/2026 của TTPVHCC xã Na Son) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI 
 

STT Tên thủ tục hành chính 
Mã thủ tục 

hành chính 

Mức độ 

DVCTT 

Phi địa 

giới 

I Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

 

1 

Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế 

khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh 

 

1.008408.000.0 

0.00.H18 

 

Một phần 
 

X 

 

2 

Phê duyệt Văn kiện, điều chỉnh Văn kiện 

viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục 

hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền 

quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ 
tướng Chính phủ 

 

1.008409.000.0 

0.00.H18 

 

Một phần 
 

X 

II Thủ tục hành chính cấp xã 

 

3 

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn 

cho lực lượng xung kích phòng chống 

thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa 
tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 

 

1.010091.000.0 

0.00.H18 

 

Một phần 
 

X 

 

 

4 

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường 

hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động 

từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích 

phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham 

gia bảo hiểm xã hội 

 

1.010092.000.0 

0.00.H18 

 

 

Một phần 

 

 

X 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY CÔNG KHAI 
 

STT Tên thủ tục hành chính 
Mã thủ tục hành 

chính 

 

1 

Phê duyệt Văn kiện, điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc 

tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc 

thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ 

tướng Chính phủ 

 

1.008409.000.00.00. 

H18 

 

2 

Điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc 

phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết 

định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ 

 

1.008410.000.00.00. 

H18 
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